
UBND TỈNH LAI CHÂU Biểu số 58/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng
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TỔNG CỘNG 7.098.309  0  5.441.800  1.340.985  2.013.105  1.664.927  348.208  2.411.716  1.756.346  655.400  1.768.437  0  980.917  787.520  

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 5.757.324  0  5.441.800  0  1.715.712  0  1.664.927  50.815  1.807.131  0  1.756.346  50.815  980.917  0  980.917  0  

A CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 235.000  0  235.000  0  220.000  220.000  0  220.000  220.000  15.000  0  15.000  0  

I Ban QLDA ĐTXD  các công trình DD&CN         235.000                -           235.000               -          220.000            220.000       220.000         220.000         15.000               -             15.000             -   

1 Thực hiện dự án         235.000                -           235.000               -           220.000             220.000       220.000         220.000         15.000               -              15.000              -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
        235.000                -           235.000               -           220.000             220.000       220.000         220.000         15.000               -              15.000              -   

Trường chuyên Lê Quý Đôn
1409/30.10.14  

1356/30.10.17

1044/31.7.20

        235.000         235.000         220.000             220.000       220.000         220.000         15.000            15.000 

B CHI QUỐC PHÒNG         225.524                -                     -                 -                    -                        -                   -                   -                     -         129.843               -            129.843              -   

I Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh         225.524                -                     -                 -                    -                        -                   -                     -         129.843               -            129.843              -   

1 Thực hiện dự án         225.524                -                     -                 -                    -                        -                   -                     -         129.843               -            129.843              -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
        225.524                -                     -                 -                    -                        -                   -                     -         129.843               -            129.843              -   

Dự án đường Pắc Ma - U Ma Tù Khoò ng (

đoạn Thu Lũm -U Ma Tù Khoòng)

637/09.5.08 

2141/24.12.09
        225.524       129.843          129.843 

C CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG                   -                  -                     -                 -                    -                        -                   -                   -                     -           32.000               -              32.000              -   

I Đơn vị khác                   -                  -                     -                 -                    -                        -                   -                     -           32.000               -              32.000              -   

1 Thực hiện dự án                   -                  -                     -                 -                    -                        -                   -                     -           32.000               -              32.000              -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
                  -                  -                     -                 -                    -                        -                   -                     -           32.000               -              32.000              -   

Chương trì nh mở rộng quy mô vệ sinh và nước

sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn

ngân hàng thế giới

        32.000            32.000 

D CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ      3.301.000                -        3.211.000               -        1.264.602             -            1.225.638         38.994     1.356.021           -        1.317.057     38.994       531.000               -            531.000              -   

I Ban QLDA ĐTXD  các công trình giao thông      1.655.000                -        1.655.000               -           803.542             789.750         13.792       803.542         789.750     13.792       250.000               -            250.000              -   

1 Thực hiện dự án      1.655.000                -        1.655.000               -           803.542             789.750         13.792       803.542         789.750     13.792       250.000               -            250.000              -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
     1.655.000                -        1.655.000               -           803.542             789.750         13.792       803.542         789.750     13.792       250.000               -            250.000              -   

Đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ 1203/17.10.11         915.000         915.000         728.710             728.710       728.710         728.710       100.000          100.000 

Đường Tả Phì n - Xà Dề Phì n; Nâng cấp đường

Nậm Cuổi - Hua Cuổi - Nậm Cọ Mông huyện

Sìn Hồ

140/31.10.16

1145a/24.9.19
        100.000         100.000          39.832              26.040         13.792         39.832           26.040    13.792         18.000           18.000 

Đường hành lang biên giới Phong Thổ (tỉnh

Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai)
1360/23.9.20         300.000         300.000           15.000               15.000         15.000           15.000         65.000            65.000 

Nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng - Thèn

Sin - Mường So)
1361/23.9.20         340.000         340.000           20.000               20.000         20.000           20.000         67.000            67.000 

II Ban QLDA ĐTXD  các công trình NN&PTNT         120.000                -           120.000               -             20.000               20.000         20.000           20.000         20.000               -              20.000              -   

1 Thực hiện dự án         120.000                -           120.000               -             20.000               20.000         20.000           20.000         20.000               -              20.000              -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
        120.000                -           120.000               -             20.000               20.000         20.000           20.000         20.000               -              20.000              -   

Kè chống xói lở bờ suối Hoàng Hồ, bảo vệ khu

dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ
1364/23.9.20         120.000         120.000           20.000               20.000         20.000           20.000         20.000            20.000 

III
Ban QL công trì nh dự án phát triển KT-XH

huyện Mường Tè
        694.000                -           694.000               -           214.848             189.676         25.202       257.912         232.740     25.202         80.000               -              80.000              -   

1 Thực hiện dự án         694.000                -           694.000               -           214.848             189.676         25.202       257.912         232.740     25.202         80.000               -              80.000              -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
        694.000                -           694.000               -           214.848             189.676         25.202       257.912         232.740     25.202         80.000               -              80.000              -   
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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày           /01/2021 của UBND tỉnh Lai Châu) 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
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Đường giao thông liên vùng Tá Pạ - Pa Ủ

huyện Mường Tè
31/31.03.16         300.000         300.000         148.636             148.636       191.700         191.700         44.000            44.000 

Sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả,

huyện Mường Tè
          80.000           80.000         16.000            16.000 

Sắp xếp, ổn định các điểm dân cư: Mò Lò , Sa

Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà,

U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng,

huyện Mường Tè

        164.000         164.000           15.000               15.000         15.000           15.000         10.000            10.000 

Tuyến kè chống xói, lở bờ sông biên giới khu vực

mốc 18(2) đến mốc 19, xã Ka Lăng, huyện Mường 

Tè

        150.000         150.000           51.212               26.040         25.202         51.212           26.040     25.202         10.000            10.000 

IV
Ban QLDA các công trì nh XDCB huyện Nậm

Nhùn
          90.000                -                     -                 -               7.000                 7.000           7.000             7.000         17.000               -              17.000              -   

1 Thực hiện dự án           90.000                -                     -                 -               7.000                 7.000           7.000             7.000         17.000               -              17.000              -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
          90.000                -                     -                 -               7.000                 7.000           7.000             7.000         17.000               -              17.000              -   

Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng

khu giáo dục, y tế và dân cư thị trấn Nậm

Nhùn, huyện Nậm Nhùn

1362/23.9.20 90.000  7.000  7.000  7.000  7.000  17.000  17.000  

V Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ         320.000                -           320.000               -           219.212             219.212                 -         267.567         267.567         21.000               -              21.000              -   

1 Thực hiện dự án         320.000                -           320.000               -           219.212             219.212                 -         267.567         267.567         21.000               -              21.000              -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
        320.000                -           320.000               -           219.212             219.212                 -         267.567         267.567         21.000               -              21.000              -   

Đường Séo Lèng - Nậm Tăm 1347/28.10.14 320.000  320.000  219.212  219.212  267.567  267.567  21.000  21.000  

VI Huyện Nậm Nhùn           37.500                -             37.500               -                    -               -                        -                   -                   -             -                     -              -           17.300               -              17.300              -   

1 Thực hiện dự án           37.500                -             37.500               -                    -                        -                   -                     -           17.300               -              17.300              -   

a Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025           37.500                -             37.500               -                    -               -                        -                   -                   -             -                     -              -           17.300               -              17.300              -   

Đường Nậm Đoong - Pú Đao             7.000             7.000           3.500             3.500 

Đường giao thông nội đồng Ten Co Mủn-Nậm Phì           10.000           10.000           5.000             5.000 

Đường sông Đà Nậm Manh (giai đoạn I)           14.000           14.000           4.200             4.200 

Đường giao thông nội đồng (nhánh 4: điểm tái

định cư Nậm Hàng)
            2.000             2.000           1.400             1.400 

Nước sinh hoạt điểm dân cư số 1 (Bản Chợ)             2.000             2.000           1.400             1.400 

Nước sinh hoạt điểm dân cư số 2 (điểm tái định cư

Chiềng Lề)
            2.500             2.500           1.800             1.800 

VII Huyện Phong Thổ             5.000                -               5.000               -                    -               -                        -                   -                   -             -                     -              -             5.000               -               5.000              -   

1 Thực hiện dự án             5.000                -               5.000               -                    -                        -                   -                     -             5.000               -               5.000              -   

a Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025             5.000                -               5.000               -                    -               -                        -                   -                   -             -                     -              -             5.000               -               5.000              -   

Đường giao thông điểm tái định cư Huổi

Luông
5.000  5.000  5.000  5.000  

VIII Huyện Sìn Hồ         149.500                -           149.500               -                    -               -                        -                   -                   -             -                     -              -           64.300               -              64.300              -   

1 Thực hiện dự án         149.500                -           149.500               -                    -                        -                   -                     -           64.300               -              64.300              -   

a Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 149.500  0  149.500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  64.300  0  64.300  0  

Đường Nậm Tăm - Chiềng Lồng           45.000           45.000         18.000            18.000 

Đường Nậm Pành Nậm Cuổi Chăm Đanh huyện

Sìn Hồ
          25.000           25.000         10.900            10.900 

Đường Co Sản - Pá Hăn xã Nậm Hăn             7.500             7.500           3.500             3.500 

Đường Co Sản - Pá Pha xã Nậm Hăn             5.000             5.000           2.500             2.500 

Đường sông Đà - Huổi Pha           33.000           33.000           9.900             9.900 

Đường nối các điểm dân cư khu tái định cư

Nậm Mạ
          11.000           11.000           3.300             3.300 

Nước sinh hoạt bản Huổi Lá cụm điểm dân cư

Huổi Pha 
            3.000             3.000           2.100             2.100 

Nước sinh hoạt số 01 (giai đoạn I) khu tái định

cư Nậm Mạ
7.000  7.000  4.900  4.900  

Nước sinh hoạt cụm điểm Chiềng Lồng khu tái

định cư Nậm Cha
            2.500             2.500           1.800             1.800 

Nước sinh hoạt số 02 khu tái định cư Nậm Mạ             5.000             5.000           3.500             3.500 
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Nước sinh hoạt điểm dân cư Phiêng ớt             3.000             3.000           2.100             2.100 

Nước sinh hoạt bản Thành Chử             2.500             2.500           1.800             1.800 

IX Các đơn vị khác         230.000                -           230.000               -                    -                        -                   -                     -           56.400               -              56.400              -   

1 Thực hiện dự án         230.000                -           230.000               -                    -                        -                   -                     -           56.400               -              56.400              -   

a Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 230.000  0  230.000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  56.400  0  56.400  0  

Đường Noong Hẻo-Ngài Thầu-Nậm Mạ 150.000 150.000 21.000 21.000

Đường Noong Hẻo-Nậm Coóng-Nậm Cuổi 80.000 80.000 5.400 5.400

Vốn bố trí cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông

nghiệp nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP

của Chính phủ và Nghị quyết số 12/2019/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh 

        30.000 30.000

E
CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN

LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
535.800 0 535.800 0 191.110 179.289 11.821 191.110 179.289 11.821 74.980 0 74.980 0

I
Ban QLDA ĐTXD các công trì nh dân dụng và

công nghiệp
415.800                -   415.800               -           158.249 158.249       158.249 158.249           9.980               -   9.980              -   

1 Thực hiện dự án 415.800                -   415.800               -           158.249 158.249       158.249 158.249           9.980               -   9.980              -   

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
415.800 0 415.800 0         158.249 158.249       158.249 158.249           9.980 0 9.980 0

Trụ sở các khối Sở, ban, ngành, đoàn thể và

MTTQ
 763/6.7.07 245.800 245.800           2.653 2.653

Trụ sở hợp khối các cơ quan sự nghiệp tỉnh  1276/25.10.12 170.000 170.000         158.249 158.249       158.249 158.249           7.327 7.327

II
Ban QLDA các công trì nh XDCB huyện Nậm

Nhùn
120.000 0 120.000 0           32.861 21.040 11821         32.861 21.040 11821         65.000 0 65.000 0

1 Thực hiện dự án 120.000 0 120.000 0           32.861 21.040 11821         32.861 21.040 11821         65.000 0 65.000 0

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
120.000 0 120.000 0           32.861 21.040 11821         32.861 21.040 11821         65.000 0 65.000 0

Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND, trung

tâm hội nghị văn hóa  huyện Nậm Nhùn

 139/31.10.16

1150a/24.9.19 
120.000 120.000           32.861 21.040 11821         32.861 21.040 11821         65.000 65.000

G CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI 70.000 0 70.000 0           40.000 40.000         40.000 40.000           5.000 0 5.000 0

I Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ 70.000 0 70.000 0           40.000 40.000         40.000 40.000           5.000 0 5.000 0

1 Thực hiện dự án 70.000 0 70.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 5.000 0 5.000 0

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
70.000 0 70.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 5.000 0 5.000 0

Bố trí dân cư tập trung ra khỏi vùng có nguy cơ

sạt lở cao điểm bản Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi,

huyện Sìn Hồ

1362/23.9.20 70.000 70.000           40.000 40.000         40.000 40.000           5.000 5.000

H CHI ĐẦU TƯ KHÁC 1.390.000 0 1.390.000 0 0 0 0 0 193.094 0 193.094 0

I Các đơn vị khác 1.390.000 0 1.390.000 0                  -   0                 -   0       193.094 0 193.094 0

1 Thực hiện dự án 1.390.000 0 1.390.000 0                  -   0                 -   0       193.094 0 193.094 0

a Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 1.340.000 0 1.340.000 0                  -   0                 -   0       193.094 0 193.094 0

Công trì nh phục vụ diễn tập khu vực phò ng thủ

tỉnh
50.000 50.000

Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu 190.000 190.000

Hạ tầng thiết yếu mở rộng khu đầu mối khu kinh

tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
200.000 200.000

Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn Km0-Km21,

huyện Tân Uyên
150.000 150.000

Nâng cấp đường Mường Kim - Tà Mung gắn

với đường sản xuất khu Nà Phạ xã Mường Kim
80.000 80.000

Nâng cấp đường tuần tra biên giới Cửa khẩu Ma

Lù Thàng - Lùng Than - Vàng Ma Chải
90.000 90.000

Nâng cấp đường liên xã Mồ Sì San - Sì Lở Lầu,

huyện Phong Thổ
80.000 80.000

Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn- Mốc 17,

huyện Mường Tè
190.000 190.000

Nâng cấp đường Lao Lử Đề - Nậm Tăm, huyện

Sìn Hồ
80.000 80.000

Đường liên xã Khun Há - Bản Bo, huyện Tam

Đuờng
80.000 80.000
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Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/2020

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố

Lai Châu
100.000 100.000

Trung tâm hội nghị văn hóa huyện Nậm Nhùn 50.000 50.000

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.340.985 0 0 1340985 297.393 0 0 297.393 604.585 0 0 604.585 787.520 0 0 787.520

A CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 45.000 0 0 45000 10.325 10.325 22.500 22.500 15.399 0 0 15.399

I Ban QLDA ĐTXD  các công trình DD&CN 45.000 0 0 45000           10.325 10325         22.500 22500         13.007 0 0 13007

1 Thực hiện dự án 45.000 0 0 45000           10.325 10325         22.500 22500         13.007 0 0 13007

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
45.000 0 0 45000           10.325 10325         22.500 22500         13.007 0 0 13007

Trường trung học phổ thông Dào San huyện

Phong Thổ
            4.593 4593           2.100 2100

Trường trung học phổ thông huyện Sìn Hồ             5.732 5732           3.500 3500

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh 146/31.10.16 45.000 45.000 0 0 22.500 22.500 6.939 6.939

* Các dự án quyết toán              468 468

Trường THPT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn 87

Nhà hiệu bộ Trường chính trị tỉnh Lai Châu 70

Nhà lớp học bộ môn, các hạng mục phụ trợ

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Phong

Thổ

38

Nhà lớp học bộ môn, cáchạng mục phụ trợ

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Than

Uyên

112

Trường THPT Dân tộc nội trú Ka Lăng huyện

Mường Tè (giai đoạn II)
11

Trường THPT Mường Than (giai đoạn II), huyện

Than Uyên
61

Nhà ở dành cho học sinh người đồng bào dân tộc

thiểu số tỉnh Lai Châu
90

II
Ban QLDA các công trì nh XDCB huyện Nậm

Nhùn
0 0 0 0                  -   0                 -             1.178 0 0 1178

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -             1.178 0 0 1178

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -             1.178 0 0 1178

Các dự án quyết toán 0 0 0 0                  -   0                 -             1.178 0 0 1178

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung 

Chải huyện Nậm Nhùn
1.178 1.178

III Ban QLDA huyện Phong Thổ 0 0 0 0                  -   0                 -                188 0 0 188

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                188 0 0 188

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                188 0 0 188

Các dự án quyết toán 0 0 0 0                  -   0 0 0                 -   0 0 0              188 0 0 188

Phòng giáo dục huyện Phong Thổ              167 167

Trường mầm non xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong

Thổ
               21 21

IV Ban QLDA huyện Than Uyên 0 0 0 0                  -   0                 -                  28 0 0 28

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                  28 0 0 28

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                  28 0 0 28

Các dự án quyết toán 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28

Trường tiểu học số 1 Mường Kim (điểm trung

tâm), huyện Than Uyên
28 28

V Ban QLDA thành phố Lai Châu 0 0 0 0                  -   0                 -                  99 0 0 99

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 99

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                  99 0 0 99

Các dự án quyết toán 0 0 0 0                  -   0                 -                  99 0 0 99

Trường Mầm non Quyết Thắng 2 (giai đoạn

II),thành phố Lai Châu
               39 39
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Nhà Ban giám hiệu và Nhà đa năng trường

THCSĐoàn KếtThành phố Lai Châu
               59 59

VI Ban QLDA huyện Tân Uyên 0 0 0 0                  -   0                 -                878 0 0 878

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                878 0 0 878

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                878 0 0 878

Các dự án quyết toán 0 0 0 0                  -   0                 -                878 0 0 878

Trường THCS thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên              678 678

Trường PTDTBT tiểu học xã Nậm Cần, huyện

Tân Uyên
                 9 9

Trường Mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên,

huyện Tân Uyên
183 183

Đầu tư 04 phò ng học các trường Mầm non huyện

Tân Uyên
                 8 8

VII Ban QLDA huyện Sìn Hồ 0 0 0 0                  -   0                 -                  21 0 0 21

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                  21 0 0 21

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                  21 0 0 21

Các dự án quyết toán 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21

Trường Mầm non xã Nậm Hăn huyện Sìn Hồ 21 21

B CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 0 0 0 0                  -   0 0 0                 -   0 0 0                41 0 0 41

I Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN 0 0 0 0                  -   0                 -                  41 0 0 41

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                  41 0 0 41

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41

* Dự án quyết toán 0 0 0 0                  -   0 0 0                 -   0 0 0                41 0 0 41

Trụ sở làm việc Trung tâm tin học và khoa học

công nghệ và Trung tâm ứng dụng tiến bộ và

chuyển giao công nghệ tỉnh Lai Châu

               17 17

Nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật tiêu

chuẩn đo lường chất lượng
               24 24

C CHI QUỐC PHÒNG 227.000 0 0 227000                  -   0         53.090 53090         73.991 0 0 73991

I Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 187.000 0 0 187000                  -   0         48.512 48512         47.452 0 0 47452

1 Thực hiện dự án 187.000 0 0 187000                  -   0         48.512 48512         47.452 0 0 47452

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
187.000 0 0 187.000 0 0 48.512 48.512 47.452 0 0 47.452

Đường từ đồn, trạm biên phò ng ra mốc quốc giới

phục vụ cho việc tuần tra bảo vệ mốc, huyện 
147/31.10.16 100.000 100000         28.512 28512           6.300 6300

Tuyến kè chống xói lở bảo vệ bờ suối Na Mu Chi

Hồ khu vực mốc số 72 (2)
639/30.6.2015 38.000 38000         10.000 10000         21.180 21180

Kè chống xói, lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực

hạ lưu mốc 68(2)
456/13.5.2014 49.000 49000         10.000 10000         15.070 15070

* Dự án quyết toán 0 0 0 0                  -   0                 -             4.902 0 0 4902

Kè chống xói lở bảo vệ bờ suối khu vực mốc số 17 

tuyến biên giới Việt -Trung
               35 35

Kè bảo vệ mốc 18(3) -huyện Mường Tè           2.986 2986

Đường Pắc Ma –U Ma Tu Khoò ng (đoạn từ

bản Thu Lũm -biên giới Việt -Trung)
507 507

Kè bảo vệ mốc 42 – huyện Mường Tè 1.374 1.374

II Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 40.000 0 0 40.000 0 0 4.578 4.578 26.539 0 0 26.539

1 Thực hiện dự án 40.000 0 0 40000                  -   0           4.578 4578         26.539 0 0 26539

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
40.000 0 0 40000                  -   0           4.578 4578         26.539 0 0 26539

Xây dựng dự án doanh trại Trung đoàn 880 (giai

đoạn II)
 1400/31.10.19 25.000 25000           2.578 2578         14.000 14000

Thao trường kỹ thuật chiến thuật tổng hợp của Bộ

chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu
          2.900 2900
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Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/2020

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Trường quân sự địa phương (giai đoạn IV)  1399/31.10.19 15.000 15000           2.000 2000           8.500 8500

* Dự án quyết toán 0 0 0 0                  -   0                 -   0           1.139 0 0 1139

Nhà ở tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự

vệ, dự bị động viên
          1.139 1139

D
CHI AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ

HỘI
16.500 0 0 16500                  -   0 0 0           3.337 0 0 3337           8.000 0 0 8000

I Công an tỉnh 16.500 0 0 16500                  -   0           3.337 3337           8.000 0 0 8000

1 Thực hiện dự án 16.500 0 0 16500                  -   0           3.337 3337           8.000 0 0 8000

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
16.500 0 0 16500                  -   0           3.337 3337           8.000 0 0 8000

Trụ sở công an phường Quyết Tiến TP Lai Châu  1362/24.10.19 5.000 5000           1.000 1000           2.400 2400

Cơ sở làm việc và mua sắm trang thiết bị phục vụ

giám định Tư pháp công lập (Phò ng Kỹ thuật hì nh

sự - CA tỉnh Lai Châu

 953/16.8.19 11.500 11500           2.337 2337           5.600 5600

E CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 0 0 0 0                  -   0                 -                200 0 0 200

I Ban QLDA huyện Mường Tè 0 0 0 0                  -   0                 -                  37 0 0 37

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                  37 0 0 37

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                  37 0 0 37

* Dự án quyết toán                37 0 0 37

Trạm y tế thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè                37 37

II Ban QLDA huyện Nậm Nhùn 0 0 0 0                  -   0                 -                  45 0 0 45

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                  45 0 0 45

* Dự án quyết toán                45 0 0 45

Trạm Y tế xã Nậm Chà huyện Nậm Nhùn                45 45

III Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN 0 0 0 0                  -   0                 -                  28 0 0 28

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                  28 0 0 28

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                  28 0 0 28

* Dự án quyết toán                                -   0 0 0 0                  -   0                 -                  28 0 0 28

Trung tâm Nội tiết tỉnh Lai Châu                28 28

IV Ban QLDA huyện Than Uyên 0 0 0 0                  -   0                 -                  63 0 0 63

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                  63 0 0 63

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                  63 0 0 63

* Dự án quyết toán                63 0 0 63

Trạm Y tế xã Mường Than huyện Than Uyên                63 63

IV Ban QLDA huyện Tam Đường 0 0 0 0                  -   0                 -                  26 0 0 26

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                  26 0 0 26

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                  26 0 0 26

* Dự án quyết toán 0 0 0 0                  -   0 0 0                 -   0 0 0                26 0 0 26

Trạm y tế xã Giang Ma huyện Tam Đường                12 12

Trạm y tế xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai

Châu
               13 13

F CHI VĂN HÓA THÔNG TIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 1.900

I Sở Văn hóa thể thao và du lịch 0 0 0 0 0 0 0 1.884 0 0 1.884

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -             1.884               -   0 1884

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0 0 0 0 1.884 0 0 1.884

Xây dựng các hạng mục phụ trợ Bảo tàng tỉnh Lai

Châu
          1.884 1884

II Ban QLDA huyện Tam Đường 0 0 0 0                 -   0                -                 16 0 0 16

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                  16 0 0 16

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                  16 0 0 16

Điểm vui chơi trẻ em thị trấn Tam Đường (giai

đoạn I)
               16 16
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Tổng mức đầu tư được duyệt

G
CHI PHÁT THANH TRUYỂN HÌ NH,

THÔNG TẤN
0 0 0 0                  -   0 0 0                 -   0 0 0              344 0 0 344

I Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN 0 0 0 0                  -   0                 -                344 0 0 344

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                344 0 0 344

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -                344 0 0 344

Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện Sìn Hồ              107 107

Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện Tân Uyên              140 140

Nhà điều hành và Trung tâm sản xuất chương trì nh

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
               97 97

H CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.510 0 0 2.510

I Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 0                  -   0                 -             2.500               -   0 2500

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500

Chương trì nh mở rộng quy mô vệ sinh và nước

sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân

hàng thế giới 

          2.500 2500

2 UBND huyện Tam Đường 0 0 0 0                  -   0                 -                  10 0 0 10

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -                  10 0 0 10

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0 0 0                 -   0 0 0                10 0 0 10

Trồng rừng phòng hộ huyện Tam Đường                10 10

I CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 949.485 0 0 949485         282.068 0 0 282068       473.878 0 0 473878       228.417 0 0 228417

I Ban QLDA huyện Mường Tè 23.000 0 0 23000           12.600 12600         12.600 12600         13.628 0 0 13628

1 Thực hiện dự án 23.000 0 0 23000           12.600 12600         12.600 12600         13.628 0 0 13628

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
23.000 0 0 23000           12.600 0 0 12600         12.600 0 0 12600         13.628 0 0 13628

Nâng cấp đường Pa Ủ Hà Xi xã Pa Ủ huyện

Mường Tè
50/31.3.2016 23.000 23000           12.600 12600         12.600 12600           8.300 8300

* Các dự án quyết toán 5.328 0 0 5.328

03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía

tây sông Đà huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
             911 911

Sắp xếp ổn định dân cư xã biên giới bản Mù Su

–Mù Cả, huyện Mường Tè
          1.476 1476

Đường giao thông đến bản Là Pê 1, 2 xã Tá Bạ,

huyện Mường Tè
          2.941 2941

II Ban QLDA huyện Nậm Nhùn 128.000 0 0 128000           47.671 0 0 47671         62.476 62476         29.060 0 0 29060

1 Thực hiện dự án 128.000 0 0 128000           47.671 0 0 47671         62.476 62476         29.060 0 0 29060

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
128.000 0 0 128000           47.671 0 0 47671         62.476 62476         29.060 0 0 29060

Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại -

dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn 
80.000 80000           26.000 26000         26.000 26000         20.004 20004

*
Đường giao thông nông thôn từ Trung tâm xã

Nậm Manh đến bản Nậm Nàn
54/31.3.2016 28.000 28000           21.671 21671         21.671 21671           5.170 0 0 5170

Sắp xếp dân cư bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng,

huyện Nậm Nhùn
1320/27.10.17 20.000 20000         14.805 14805           2.800 2800

* Các dự án quyết toán           1.086 0 0 1086

Kè suối Nậm Bắc, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm

Nhùn
             440 440

Đường giao thông đến bản Nậm Sảo 2, xã Trung

Chải huyện Nậm Nhùn
                 5 5

Bố trí sắp xếp dân cư bản Phu Xùy, xã Hua Bum

huyện Nậm Nhùn
             641 641

III Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT 65.000 0 0 65000                  -   0         16.640 16640         13.629 0 0 13629

1 Thực hiện dự án 65.000 0 0 65000                  -   0         16.640 16640         13.629 0 0 13629
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a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
65.000 0 0 65000                  -   0 0 0         16.640 0 0 16640         13.629 0 0 13629

Hạ tầng thiết yếu của các vùng sản xuất nông

nghiệp tập trung
143/31.10.16 65.000 65000         16.640 16640           3.700 3700

Các dự án quyết toán

Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lai Châu              136 136

Kè bờ suối Nậm Bum thị trấn Mường Tè 1.993 1.993

Kè bờ suối Nậm Bum thị trấn Mường Tè           7.800 7800

IV Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông 120.000 0 0 120.000 90.161 90.161 90.161 90.161 28.054 0 0 28.054

1 Thực hiện dự án 120.000 0 0 120.000 90.161 90.161 90.161 90.161 28.054 0 0 28.054

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
120.000 0 0 120000           90.161 90161         90.161 90161         28.054 0 0 28054

Đường Quảng trường (Bao gồm cả cầu Nậm Bắc) 120.000 120000           90.161 90161         90.161 90161           7.000 7000

* Các dự án quyết toán         21.054 0 0 21054

Đường Pa Tần - Mường Tè         10.383 10383

Đường giao thông liên vùng - Đường tỉnh 107

(đoạn Pá Ngừa - Khau Riềng) huyện Tân Uyên
        10.671 10671

V Ban QLDA huyện Sìn Hồ 144.000 0 0 144000           29.800 0 0 29800         68.175 68175         21.240 0 0 21240

1 Thực hiện dự án 144.000 0 0 144.000 29.800 0 0 29.800 68.175 68.175 21.240 0 0 21.240

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
144.000 0 0 144000           29.800 0 0 29800         68.175 68175         21.240 0 0 21240

Hạ tầng khu du lịch cao nguyên Sì n Hồ (giai đoạn

I), huyện Sìn Hồ
145/31.10.16 90.000 90000         38.375 38375           8.600 8600

Đường Ngài Chồ - Nậm Chăng - Nậm Pẻ huyện

Sìn Hồ
1003/18.9.13 54.000 54000           29.800 29800         29.800 29800           9.600 9600

* Các dự án quyết toán           3.040 0 0 3040

Đường Thân thuộc - Nậm Cần - Nậm Sỏ - Noong

Hẻo đến đường Noong Hẻo - Nậm Coóng - Nậm

Cuổi  huyện Sìn Hồ

             421 421

Đường Tà Ghênh –Nậm Mạ Dao –NậmMạ Thái

–Lùng Cù–Trung tâm xã Ma Quai huyện Sìn Hồ
             127 127

Đường giao thông đến bản Nậm Tần Xá, xã Pa

Tần, huyện Sìn Hồ
          2.491 2491

VI Ban QLDA huyện Than Uyên 88.500 0 0 88.500 4.600 4.600 42.975 42.975 11.492 0 0 11.492

1 Thực hiện dự án 88.500 0 0 88500             4.600 4600         42.975 42975         11.492               -   0 11492

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
88.500 0 0 88.500 4.600 4.600 42.975 42.975 11.492 0 0 11.492

Nâng cấp đường QL32 - Tre Bó - Sang Ngà -

Bản Mường huyện Than Uyên
137/31.10.16 80.000 80.000 38.375 38.375 8.600 8.600

Tràn liên hợp + đường nội đồng bản Phường - Bản

Nà Mả - Bản Nà Ban xã Hua Nà huyện Than Uyên
49/31.3.2016 8.500 8500             4.600 4600           4.600 4600           2.110 2110

* Các dự án quyết toán              782 0 0 782

Thủy lợi Bản Lun 2+3 xã Tà Mung huyện Than

Uyên
             782 782

VII Ban QLDA huyện Phong Thổ 107.485 0 0 107485           45.000 45000         72.318 72318         34.701 0 0 34701

1 Thực hiện dự án 107.485 0 0 107485           45.000 45000         72.318 72318         34.701 0 0 34701

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
107.485 0 0 107485           45.000 45000         72.318 72318         34.701 0 0 34701

Cấp nước sinh hoạt xã Mù Sang huyện Phong Thổ 1394/29.10.19 12.500 12500           6.227 6227           6.273 6273

Cấp nước sinh hoạt xã Vàng Ma Chải huyện

Phong Thổ
1393/29.10.19 13.500 13500           6.793 6793           6.707 6707

Thuỷ lợi Nậm Xe xã Nậm Xe
1299/30.10.13;

1251/30.10.15
53.505 53505           45.000 45000         45.000 45000           6.955 6955

Đường đến trung tâm xã Tung Qua Lì n, huyện

Phong Thổ
1243/25.10.12 13.000 13000           6.098 6098           1.300 1300
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Hạ tầng kỹ thuật và cải tạo mặt bằng bản văn hóa

xã Mường So
57/31.3.2016 14.980 14980           8.200 8200           3.670 3670

* Các dự án quyết toán 9.796 0 0 9.796

Kè chống sạt lở bờ suối Nậm So, khu vực xã

Mường So, huyện Phong Thổ
             120 120

Gia cố kè hạ lưu cầu Hữu nghị Việt –Trung khu

vực cửa khẩu Ma Lù Thàng
          8.506 8506

Thủy nông Dao Chải 2 xã Bản Lang huyện Phong

Thổ
          1.169 1169

VIII Ban QLDA huyện Tam Đường 159.000 0 0 159000             7.000 7000         56.780 56780         36.121 0 0 36121

1 Thực hiện dự án 159.000 0 0 159000             7.000 7000         56.780 56780         36.121 0 0 36121

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
159.000 0 0 159000             7.000 7000         56.780 56780         36.121 0 0 36121

Đường Hồ Thầu - Bình Lư huyện Tam Đường 138/31.10.16 115.000 115000         44.780 44780         10.000 10000

Hồ thủy lợi Cò Lá, huyện Tam Đường GĐ II 1414/31.10.19 30.000 30000             7.000 7000           7.000 7000         14.000 14000

Đường ra khu sản xuất tập trung bản Căn Câu xã

Sùng Phài và bản Lở Thàng 1,2 xã Thèn Sin
1556/07.12.17 14.000 14000           5.000 5000           4.880 4880

* Các dự án quyết toán           7.241 0 0 7241

Đường giao thông nông thôn từ Thèn Sin đến bản

Sin Câu  và Phan Khèo
          1.378 1378

Kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Bì nh Lư và

cánh đồng Nà Tăm, huyện Tam Đường
          3.154 3154

Hồ thủy lợi và nuôi trồng thủy sản Cò Lá,

huyện Tam Đường
1.806 1.806

Đường đến trung tâm xã Bản Giang huyện

Tam Đường
46 46

Cải tạo, nâng cấp cụm thủy lợi Tả Lèng, huyện

Tam Đường
             857 857

IX Ban QLDA thành phố Lai Châu 14.500 0 0 14500             8.000 8000           8.000 8000           3.540 0 0 3540

1 Thực hiện dự án 14.500 0 0 14500             8.000 8000           8.000 8000           3.540 0 0 3540

a Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 14.500 0 0 14500             8.000 0 0 8000           8.000 0 0 8000           3.540 0 0 3540

Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất,

Thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và

tuyến nối QL4D đến nhà máy gạch tuynen cũ)

56/31.3.2016 14.500 14500             8.000 8000           8.000 8000           3.540 3540

X Ban QLDA huyện Tân Uyên 100.000 0 0 100000           37.236 37236         43.753 43753           2.500 0 0 2500

1 Thực hiện dự án 100.000 0 0 100.000 37.236 37.236 43.753 43.753 2.500 0 0 2.500

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
100.000 0 0 100000           37.236 0 0 37236         43.753 0 0 43753           2.500 0 0 2500

Đường TT xã Hố Mít - Suối Lĩnh A- Bản Lầu -

Bản Thào A - Thào B - K2, Tân Uyên
136/31.10.16 100.000 100000           37.236 37236         43.753 43753           2.500 2500

XI Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu 0 0 0 0                  -   0                 -   0              310 0 0 310

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 310

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 310

Hệ thống cấp nước thị xã Lai Châu giai đoạn 1              310 310

XII Công ty TNHH Chè Hồng Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 975 0 0 975

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -   0              975 0 0 975

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0 0 0                 -   0 0 0              975 0 0 975

Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Chè chất lượng

cao
             975 975

XIII Công ty TNHH MTV Khánh Hò a Lai Châu 0 0 0 0                  -   0                 -   0           1.129 0 0 1129

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -   0           1.129 0 0 1129

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0 0 0                 -   0 0 0           1.129 0 0 1129

Trang trại chăn nuôi lợn kết hợp thủy sản và trồng

cây ăn quả lâu năm
          1.129 1129

XIV Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 31.773 0 0 31.773

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -   0         31.773 0 0 31773
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a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0 0 0                 -   0 0 0         31.773 0 0 31773

Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030 tầm

nhìn đến năm 2050
        31.773 31773

XV Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN 0 0 0 0                  -   0                 -   0              267 0 0 267

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -   0              267 0 0 267

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -   0              267 0 0 267

Cấp nước thị trấn huyện Sìn Hồ                79 79

Hạ tầng kỹ thuật, đường đến khu sinh thái và quần

thể hang động Pu Sam Cáp, thành phố Lai Châu
               41 41

Nhà ở công nhân công ty cổ phần cao su Lai Châu

khu vực các xã Ma Quai, Nậm Tăm, Nậm Cha

huyện Sìn Hồ (giai đoạn I)

             146 146

K CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 13.000 0 0 13000             5.000 0 0 5000           7.000 0 0 7000           8.207 0 0 8207

I Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT 5.000 0 0 5.000 0 0 2.000 2.000 3.000 0 0 3.000

1 Thực hiện dự án 5.000 0 0 5000                  -   0           2.000 2000           3.000 0                    -   3000

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
5.000 0 0 5000                  -   0           2.000 2000           3.000 0                    -   3000

Trạm kiểm soát liên ngành Mù Cả, huyện Mường

Tè
1412/31.10.19 5.000 5000           2.000 2000           3.000 3000

II Ban QLDA huyện Nậm Nhùn 8.000 0 0 8000             5.000 5000           5.000 5000           3.000 0                    -   3000

1 Thực hiện dự án 8.000 0 0 8000             5.000 5000           5.000 5000           3.000 0                    -   3000

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
8.000 0 0 8000             5.000 5000           5.000 5000           3.000 0                    -   3000

Trụ sở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn 1191/30.9.19 8.000 8000             5.000 5000           5.000 5000           3.000 3000

III Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN 0 0 0 0                  -   0                 -   0              947 0                    -   947

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -   0              947 0 0 947

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0                  -   0                 -   0              947 0 0 947

Trung tâm Lưu trữ tỉnh Lai Châu              662 662

San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Trung

tâm

Hành chính – Chính trị tỉnh mở rộng

             171 171

Trụ sở làm việc trung tâm tư vấn và kiểm định

chất lượng

công trình tỉnh Lai Châu

             114 114

IV Ban QLDA huyện Mường Tè 0 0 0 0 0 0 0 0              921 0 0 921

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 0              921 0 0 921

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020

sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0 0 0 0 0              921 0 0 921

Trụ sở xã Tá Bạ, huyện Mường Tè              921 921

V Ban QL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 0 0 0 0 0 0 0 0               92 0 0 92

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 0               92 0 0 92

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
0  0  0  0  0  0  0  0  92  0  0  92  

Nhà ở tập thể CBCNV khu KTCK Ma Lù

Thàng huyện Phong Thổ
               14             14 

Sửa chữa cổng chính cửa khẩu Quốc Gia Ma Lù

Thàng
                 5               5 

Nhà ban QLDA và trạm KSLH cửa khẩu Quốc 

gia Ma Lù Thàng
               24             24 

Hạng mục nhà 4 gian, sân, bồn hoa, hàng rào bao

quanh khu nhà ở CBCNV khu KTCK Ma Lù

Thàng

               50             50 

VI Ban QLDA ĐTXD huyện Nậm Nhùn 0  0  0  0  0  0  0  0  246  0  0  246  

1 Thực hiện dự án 0  0  0  0  0  0  0  0  246  0  0  246  

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
                 -                  -                    -                 -                   -                  -                  -              -                246               -                    -            246 
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Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 

31/12/2020

Số Quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính trị trấn 

huyện Nậm Nhùn giai đoạn II
             246 246

M CHI ĐẦU TƯ KHÁC 90000 0 0 90000                  -   0 0 0         44.780 0 0 44780       448.511 0 0 448.511

I Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu 90000 0 0 90000                  -   0         44.780 44780         10.931 0 0 10.931

1 Thực hiện dự án 90000 0 0 90000                  -   0         44.780 44780         10.931 0 0 10.931

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 

sang giai đoạn 2021-2025
90000 0 0 90000                  -   0 0 0         44.780 0 0 44780         10.931 0 0 10.931

Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu 135/31.10.16 90000 90000         44.780 44780         10.000 10.000

Các dự án quyết toán

San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

số 3

(lô 2, lô 3) thành phố Lai Châu

                 2 2

Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 7 

thành phố Lai Châu
892 892

Hệ thống thoát nước khu dân cư số 5 ra suối Nậm 

Con Gin
               37 37

II Ban quản lý dự án huyện Tân Uyên 0 0 0 0                  -   0                 -   0                43 0 0 43

1 Thực hiện dự án 0 0 0 0                  -   0                 -   0                43 0 0 43

a
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025
0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Than Uyên, huyện 

Than Uyên
               43 43

III Ngân sách tỉnh         49.589 49.589

IV Huyện Mường Tè         33.715 33.715

V Huyện Nậm Nhùn         24.934 24.934

VI Huyện Phong Thổ         32.621 32.621

VII Huyện Sìn Hồ         34.056      34.056 

VIII Huyện Tam Đường         25.415 25.415

IX Huyện Tân Uyên         35.674 35.674

X Huyện Than Uyên         34.264 34.264

XI Thành phố Lai Châu         76.497 76.497

XII Chủ đầu tư khác         90.772 90.772

Chuản bị đầu tư         10.000 10.000

Dự án khởi công mới         80.772 80.772

Trường Tiểu học Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ 1298/27.10.2017 12.000               816            816             7.200 7.200           1.677 1.677

Trường phổ thông DTNT  huyện Nậm Nhùn 148/31.10.16           70.000                  -           10.000 10.000         10.000 10.000

5
Ban QL công trình dự án PTKT-XH huyện 

Mường Tè
          14.980                -                    -                 -              6.600            -                        -             6.600           8.988          -                    -        8.988           4.130               -                    -          4.130 

Trường Mầm non số 2 Tà Tổng, xã Tà Tổng, 

huyện Mường Tè
1300/27.10.2017 14.980             6.600 6.600           8.988 8.988           4.130 4.130

6 Ban QLDA TP Lai Châu           22.000                -                    -                 -                 951            -                        -                951           7.200          -                    -        7.200           3.600               -                    -          3.600 

Trường THCS Quyết Tiến thành phố Lai Châu 1299/27.10.2017 22.000               951              951           7.200 7.200           3.600 3.600

7 Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông 420.000 0 0 0 321.368 0 0 321.368 312.250 0 0 312.250 62.911 0 0 62.911

Đường giao thông nông thôn từ Km43 Mường Mô 

đến Nậm Chà xã Mường Mô

1231/25.10.12;  

813/2.8.17
300.000         267.116 267.116       284.423 284.423              577 577

Trong đó: Giai đoạn II 110.000           78.116 78.116         98.423 98.423              577 577

Đường Quảng trường (Bao gồm cả cầu Nậm Bắc) 120.000           54.252 54.252         27.827 27.827         62.334 62.334

8
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn
31.000 0 0 0 15.600 0 0 15.600 15.600 0 0 15.600 3.040 0 0 3.040

Hạ tầng thiết yếu của các vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung
143/31.10.16 26.000           15.600 15.600         15.600 15.600           1.040 1.040

Trạm kiểm soát liên ngành Mù Cả, huyện Mường 

Tè
1412/31.10.19             5.000                  -                   -             2.000 2.000

9
Ban QLDA các công trình XDCB huyện Nậm 

Nhùn
88.000 0 0 0 12.200 0 0 12.200 10.500 0 0 10.500 20.500 0 0 20.500

Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại - 

dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn
80.000           12.200 12.200         10.500 10.500         15.500 15.500
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Tổng mức đầu tư được duyệt

Trụ sở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn 1191/30.9.19             8.000                  -                   -             5.000 5.000

10 Ban QLDA huyện Phong Thổ 50.000 0 0 0 12.378 0 0 12.378 27.997 0 0 27.997 5.899 0 0 5.899

Nâng cấp Đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ, huyện 

Phong Thổ
134/31.10.16 50.000           12.378 12.378         27.997 27.997           5.899 5.899

11
Ban QLDA xây dựng cơ bản và HTBT di dân 

TĐC huyện Tân Uyên
50.000 0 0 0 17.439 0 0 17.439 17.551 0 0 17.551 14.436 0 0 14.436

Đường TT xã Hố Mít - Suối Lĩnh A- Bản Lầu - 

Bản Thào A - Thào B - K2, Tân Uyên
136/31.10.16 50.000           17.439 17.439         17.551 17.551         14.436 14.436

12 Ban QLDA ĐTXD huyện Than Uyên 60.000 0 0 0 28.800 0 0 28.800 20.821 0 0 20.821 17.554 0 0 17.554

Nâng cấp đường QL32 - Tre Bó - Sang Ngà - Bản 

Mường huyện Than Uyên
137/31.10.16 60.000           28.800 28.800         20.821 20.821         17.554 17.554

13 Ban QLDA TP Lai Châu 70.000 0 0 0 21.256 0 0 21.256 23.792 0 0 23.792 20.988 0 0 20.988

Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu 135/31.10.16 70.000           21.256         21.256         23.792 23.792         20.988 20.988

14 Ban QLDA huyện Tam Đường 100.000 0 0 0 21.021 0 0 21.021 23.792 0 0 23.792 27.988 0 0 27.988

Đường Hồ Thầu - Bình Lư huyện Tam Đường 138/31.10.16 70.000           21.021 21.021         23.792 23.792         20.988 20.988

Hồ thủy lợi Cò Lá, huyện Tam Đường GĐ II 1414/31.10.19           30.000                  -                   -             7.000 7.000

15 Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ 125.000 0 0 0 16.793 0 0 16.793 43.401 0 0 43.401 32.255 0 0 32.255

Hạ tầng khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ (giai đoạn 

I), huyện Sìn Hồ
145/31.10.16 60.000           15.589 15.589         20.920 20.920         17.455 17.455

Đường Can Tỷ 1 - Can Tỷ 2 1376/31.10.17 11.000             1.204 1.204           3.481 3.481           4.000 4.000

Đường Ngài Chồ - Nậm Chăng - Nậm Pẻ huyện 

Sìn Hồ
1003/18.9.13           54.000                  -           19.000 19.000         10.800 10.800

16 Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh 59.295 0 0 0 23.600 0 0 23.600 18.751 0 0 18.751 23.257 0 0 23.257

Đường từ đồn, trạm biên phòng ra mốc quốc giới 

phục vụ cho việc tuần tra bảo vệ mốc, huyện 

Phong Thổ

147/31.10.16 44.300           21.500 21.500         15.751 15.751         12.761 12.761

Đầu tư xây dựng, nâng cấp 5 trụ sở Đồn Biên 

phòng và các trạm, tổ công tác Biên phòng
1228/11.10.18 14.995             2.100 2.100           3.000 3.000         10.496 10.496

17 Bộ CHQS tỉnh 100.883 0 0 0 36.800 0 0 36.800 22.256 0 0 22.256 36.617 0 0 36.617

Nhà ở tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự 

vệ, dự bị động viên
1307/27.10.2017 12.000           12.000 12.000           4.500 4.500           6.300 6.300

Công trình phòng thủ tỉnh Lai Châu 99/7/10/2017 48.883           24.800 24.800         17.756 17.756         25.739 25.739

Xây dựng dự án doanh trại Trung đoàn 880 (giai 

đoạn II)
          25.000                  -                   -             2.578 2.578

Trường quân sự địa phương (giai đoạn IV)           15.000                  -                   -             2.000 2.000

18 Công an tỉnh 26.500 0 0 0 1.000 0 0 1.000 2.000 0 0 2.000 10.337 0 0 10.337

Trụ sở Đồn công an Trung Chải huyện Nậm Nhùn 1331a/30.10.18 6.000             1.000 1.000           1.000 1.000           4.400 4.400

Trụ sở công an Phường Đông phong TP Lai Châu 1324a/29.10.18 4.000                  -             1.000 1.000           2.600 2.600

Trụ sở công an phường Quyết Tiến TP Lai Châu             5.000                  -                   -             1.000 1.000

Cơ sở làm việc và mua sắm trang thiết bị phục vụ 

giám định Tư pháp công lập (Phòng Kỹ thuật hình 

sự - CA tỉnh Lai Châu

953/16.8.19           11.500                  -                   -             2.337 2.337

19 Sở Y tế 9.900 0 0 0 0 0 0 0 1.306 0 0 1.306 700 0 0 700

Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - BVĐK 

TT y tế huyện Than Uyên
955/31.8.2018 9.900                  -             1.306 1.306              700 700

20 Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.025 0 0 2.025 2.000 0 0 2.000

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân 

hàng thế giới 

                 -             2.025 2.025           2.000 2.000

21
Lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh 

Lai Châu, thời kỳ 2021-2030
                -                  -           15.000 15.000

22 Vốn chuẩn bị đầu tư                 -                  -           30.000 30.000

23 Các dự án đã phê duyệt quyết toán         56.284 56.284

II Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT 70.154  0  0  0  39.452  0  0  39.452  41.654  0  0  41.654  27.000  0  0  27.000  

1 Thành phố Lai Châu 11.660 0 0 0 7.048 0 0 7.048 8.000 0 0 8.000 2.500 0 0 2.500

Trường Mầm non Hoa Sen (phân hiệu 2) 1308/27.10.2017 11.660             7.048         7.048             8.000 8.000           2.500 2.500

2 Huyện Tam Đường 6.667 0 0 0 3.152 0 0 3.152 3.000 0 0 3.000 3.000 0 0 3.000
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Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã huyện Tam 

Đường
6.667             3.152 3.152           3.000 3.000           3.000 3.000

3 Huyện Phong Thổ 10.000 0 0 0 6.031 0 0 6.031 6.000 0 0 6.000 3.000 0 0 3.000

Trường Tiểu học Kim đồng xã Bản Lang Huyện 

Phong Thổ
1309/27.10.2017 10.000             6.031         6.031             6.000 6.000           3.000 3.000

4 Huyện Sìn Hồ 6.500 0 0 0 4.752 0 0 4.752 4.050 0 0 4.050 1.800 0 0 1.800

Trạm Y tế xã Pa Tần huyện Sìn Hồ 1310/27.10.2017 6.500             4.752         4.752             4.050 4.050           1.800 1.800

5 Huyện Mường Tè 9.800 0 0 0 6.519 0 0 6.519 5.850 0 0 5.850 3.000 0 0 3.000

Tu sửa các trường mầm non huyện Mường Tè 1311/27.10.2017 9.800             6.519         6.519             5.850 5.850           3.000 3.000

6 Huyện Than Uyên 7.200 0 0 0 4.220 0 0 4.220 3.754 0 0 3.754 2.756 0 0 2.756

Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã huyện Than 

Uyên
1312/27.10.2017 7.200             4.220         4.220             3.754 3.754           2.756 2.756

7 Huyện Tân Uyên 6.667 0 0 0 328 0 0 328 3.000 0 0 3.000 3.000 0 0 3.000

Trạm y tế thị trấn Tân Uyên 6.667               328            328             3.000 3.000           3.000 3.000

8 Huyện Nậm Nhùn 11.660 0 0 0 7.402 0 0 7.402 8.000 0 0 8.000 2.500 0 0 2.500

Trường mầm non thị trấn Nậm Nhùn (Điểm 

trường trung tâm)
1313/27.10.2017 11.660             7.402         7.402             8.000 8.000           2.500 2.500

9 Số còn lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.521 0 0 3.521

Các dự án đã phê duyệt quyết toán                  -                   -             3.521 3.521

10
Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và 

Công nghiệp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.923 0 0 1.923

Trường Tiểu học Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ 1298/27.10.2017                  -                   -   0           1.923 1.923

III Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 0  0  0  0  251.997  0  0  251.997  0  0  0  0  158.000  0  0  158.000  

1 Thành phố Lai Châu         168.135       168.135                 -           49.000 49.000

2 Huyện Tam Đường             3.248 3.248                 -             6.300 6.300

3 Huyện Phong Thổ             9.995 9.995                 -             4.900 4.900

4 Huyện Sìn Hồ                  -                   -             7.000 7.000

5 Huyện Mường Tè           34.499 34.499                 -             7.000 7.000

6 Huyện Than Uyên             6.121 6.121                 -           11.900 11.900

7 Huyện Tân Uyên           17.872 17.872                 -           17.500 17.500

8 Huyện Nậm Nhùn           12.127 12.127                 -             7.000 7.000

9 Ngân sách tỉnh                  -                   -           47.400 47.400
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